
 52 NHỮNG VẤN ĐỀ BÁCH KHOA THƯ  

 

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu sơ lược vai trò của 
quy trình biên soạn đối với sự ra đời của một công 
trình tra cứu, các bước cơ bản trong quy trình biên 
soạn Từ điển lịch sử văn hóa Việt Nam thời Lý 
(1009 - 1226). 

Từ khóa: Thời Lý, quy trình biên soạn, từ điển, 
lịch sử, văn hóa. 

Abstract: The article briefly introduces the role of 
the compilation process of a reference work, basic 
steps in the process of compiling the Dictionary 
of History and Culture of Vietnam under the Ly 
Dynasty (1009 - 1226). 
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1. Dẫn nhập 

Với nội dung cơ bản gồm các tri thức về 
lịch sử - văn hóa Việt Nam được trình bày 
dưới dạng một công trình tra cứu, Từ điển 
lịch sử văn hóa Việt Nam thời Lý (1009 - 
1226)1 là công trình chưa từng được biên 
soạn ở Việt Nam. Vì vậy, để làm nổi bật nét 
đặc thù của một từ điển chuyên ngành mà 
vẫn đảm bảo chất lượng công trình, các tác 
giả cần phải có sự chuẩn bị về chuyên môn 
(sử học, văn hóa học) lẫn nghiệp vụ (nghiệp 
vụ từ điển, nghiệp vụ biên tập,…); phải trải 

qua một quy trình biên soạn nghiêm ngặt, 
bài bản và công phu. Trong bài viết này, 
chúng tôi giới thiệu các bước cơ bản trong 
quy trình biên soạn Từ điển lịch sử văn hóa 
Việt Nam thời Lý (1009 - 1226).  

2. Chuẩn bị 

Xây dựng thuyết minh 

Thuyết minh đề tài cấp cơ sở Từ điển 
lịch sử văn hóa Việt Nam thời Lý (1009 - 
1226) được xây dựng từ năm 2022. Thuyết 
minh là bước đi đầu tiên nhằm cụ thể hoá ý 
tưởng biên soạn công trình. Trong thuyết 
minh, chủ nhiệm đã đưa ra sự hình dung 
khái quát về công việc sẽ thực hiện; thời 
gian và tiến độ (kế hoạch); các tổ chức và 
cá nhân tham gia; dạng sản phẩm biên soạn; 
phương pháp; nội dung tiến hành; kinh phí 
dự kiến,… 

Tổ chức nhân lực:  

Yếu tố con người luôn đóng vai trò vô 
cùng quan trọng. Nhóm biên soạn - những 
người tham gia thiết kế bảng mục từ và 
biên soạn các mục từ. Từ điển lịch sử văn 
hóa Việt Nam thời Lý (1009 - 1226) có hàm 
lượng kiến thức chuyên môn lớn. Vì vậy, 
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nhóm biên soạn phải tập hợp được những 
nhà nghiên cứu chuyên sâu thuộc chuyên 
ngành về lịch sử nói chung và lịch sử thời 
Lý nói riêng. Không chỉ có kiến thức 
chuyên môn vững vàng, nhóm soạn giả này 
nhất thiết phải là người có tinh thần trách 
nhiệm cao, thái độ làm việc nghiêm túc, 
kiên trì và cẩn thận. Thêm vào đó, có 
chuyên môn sâu về từ điển học và bách 
khoa thư,… Họ còn phải là những người có 
năng lực tư duy cao, khả năng phản biện tốt 
và bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng để tránh 
sa vào sai lầm hay áp đặt, quy kết khi đánh 
giá vấn đề. 

Một bộ phận quan trọng, làm nhiệm vụ 
rà soát, hoàn thiện nội dung và hình thức 
bản thảo Từ điển lịch sử văn hóa Việt Nam 
thời Lý (1009 - 1226) là nhóm biên tập. 
Chất lượng của công trình phụ thuộc rất 
nhiều vào đội ngũ này. Đó là những trí thức 
có kiến thức rộng và sâu về chuyên ngành; 
có nghiệp vụ từ điển, nghiệp vụ biên tập 
tốt; nắm vững đường lối, chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và 
các kiến thức liên quan; có khả năng tư duy 
và làm việc độc lập; nhạy bén với yêu cầu 
của xã hội;... Nhóm này có nhiệm vụ chính 
là đảm bảo cho tổng thể công trình nói 
chung và các mục từ nói riêng tuân thủ 
đúng yêu cầu của nguyên tắc, thể lệ biên 
soạn đã được thảo ra trước đó (bao gồm cả 
về nội dung và kỹ thuật); thẩm tra tính 
chính xác của các thông tin được phản ánh 
trong Từ điển lịch sử văn hóa Việt Nam thời 
Lý (1009 - 1226). 

3. Thiết kế tổng thể 

Xây dựng nguyên tắc và thể lệ biên soạn  

Bước này được chủ nhiệm đề tài và 
nhóm biên soạn thực hiện ngay sau khi 
hoàn thành tổ chức đội ngũ những người 
tham gia biên soạn, biên tập công trình. 

Xây dựng nguyên tắc, thể lệ biên soạn được 
đặt ra nhằm tạo ra một chỉnh thể công trình 
nhất quán về nội dung và hoàn chỉnh về 
hình thức. Đây là khuôn mẫu, hệ quy chiếu 
cho các soạn giả, biên tập viên, thẩm định 
viên trong suốt quá trình thực hiện công 
việc của mình. Các quy tắc càng rõ ràng, cụ 
thể bao nhiêu, cuốn từ điển này sẽ càng 
được thống nhất, dễ tra cứu và mang tính 
khoa học bấy nhiêu. Khi biên soạn, những 
người biên soạn và biên tập nhất thiết phải 
áp dụng các quy tắc như trong bản nguyên 
tắc đã định ra. Mục từ phải được viết một 
cách khoa học, phải tuân thủ theo thể lệ và 
đề cương đã quy định. Các biên tập viên 

cũng chính là người đảm bảo cho nguyên 
tắc, thể lệ được thực hiện trong toàn bộ 
công trình. Mọi thao tác sai lệch sẽ không 
được chấp nhận hoặc phải chỉnh sửa cho 
đúng với nguyên tắc, thể lệ được đặt ra 
trước đó.  

Xây dựng bảng mục từ 

Đây là yêu cầu thiết yếu khi thiết kế nội 
dung cho công trình. Như đã nói, Từ điển 
lịch sử văn hóa Việt Nam thời Lý (1009 - 
1226) có dung lượng kiến thức lớn, phạm vi 
rộng. Việc lập bảng mục từ có thể phản ánh 
đầy đủ, toàn diện các tri thức về lịch sử 
Việt Nam thời Lý là công việc khó. Bảng 
mục từ không thể được tạo nên bằng sự lắp 
ghép cơ học, đơn thuần theo kiểu tìm tất cả 
các mục từ có liên quan rồi đưa vào, mà cần 
phải căn cứ vào mục đích biên soạn công 
trình, đối tượng phục vụ và quy mô dự tính 
của Từ điển lịch sử văn hóa Việt Nam thời 
Lý (1009 - 1226). 

Khi bắt đầu xây dựng bảng mục từ, chủ 
nhiệm và các thành viên đề tài đã có sự 
thảo luận kỹ càng để đưa ra các tiêu chí lựa 
chọn, phương án phân loại tri thức, mức độ 
ưu tiên giữa các chủ đề tri thức.  
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Các mục từ trong cuốn Từ điển lịch sử 
văn hóa Việt Nam thời Lý (1009 - 1226) 
được chia làm 6 loại:  

Mục từ nhân vật được lựa chọn dựa trên 
tiêu chí: số lượng mục từ lớn, mục từ lựa 
chọn là nhân vật có thành tựu nổi bật, có 
sức ảnh hưởng lớn trong thời gian này, 
đứng đầu là các vua quan: Lý Thái Tổ, Lý 
Thái Tông, Lý Nhân Tông,…; tướng lĩnh lãnh 
đạo các cuộc khởi nghĩa lớn như Lý Thường 
Kiệt,…; có sức ảnh hưởng trên mọi mặt, nổi 
bật trong văn hóa, kinh tế, chính trị thời kỳ 
này: Không Lộ Thiền Sư, Vạn Hạnh,... 

Mục từ địa danh được lựa chọn dựa theo 
tiêu chí: là những nơi diễn ra các sự kiện 
quan trọng, lớn, nơi diễn ra các cuộc kháng 
chiến đã đi vào sử sách,… như: Đền Đồng 
Cổ, Đền xã tắc, Đền Nam Giao, Hoa Lư,... 

Mục từ sự kiện được lựa chọn dựa theo 
tiêu chí: số lượng mục từ sự kiện nhiều, nên 
các mục từ được đưa vào phải đảm bảo tiêu 
chí lớn về quy mô, hình thức, nổi bật, mang 
tính thời kỳ này, ví dụ: Hội thề Đồng Cổ, 
Kháng chiến chống Tống,... 

 Mục từ thuật ngữ, khái niệm được 
lựa chọn dựa theo tiêu chí: số lượng mục từ 
thuật ngữ khá ít nên nhóm tác giả tập trung 
biên soạn những cụm từ khác biệt, đặc thù 
của thời kỳ này như: Thực ấp, tịch điền,... 

Mục từ cơ quan, tổ chức, lực lượng lịch 
sử được lựa chọn dựa theo tiêu chí: số 
lượng mục từ không nhiều nên tiêu chí lựa 
chọn là những mục từ có đặc điểm, vai trò 
nổi bật trong bối cảnh thời kỳ này; ví dụ: 
Thiền phái thảo đường,... 

Mục từ tư liệu, tác phẩm lịch sử được 
lựa chọn dựa theo tiêu chí: số lượng ít nên 
mục từ được lựa chọn là mục từ tồn tại, 
mang đặc điểm riêng thời kỳ này, ví dụ: 
Nam quốc sơn hà,... 

Các mục từ trong Từ điển lịch sử văn 
hóa Việt Nam thời Lý (1009 - 1226) có cấu 
trúc như sau: 

1. Mục từ nhân vật: 

- Từ đầu mục (tên nhân vật). 

- Tên thường gọi của nhân vật, có thể có 
hai hoặc nhiều tên gọi (tên thật - tên khai 
sinh, tên chữ - tên tự, tên hiệu, biệt hiệu - 
bút danh, pháp danh, đế hiệu,  miếu hiệu, 
tên húy, tên dùng lúc hoạt động,…). Lấy 
tên đã quen thuộc với độc giả làm tên chính 
đầu mục từ. 

- Năm sinh, năm mất. 

- Định danh. 

- Giới thiệu tóm tắt về nhân thân, quê 
quán, nghề nghiệp, chức sắc, học vấn,…  

- Những hoạt động, vai trò, đóng góp. 

- Nơi thờ tự (di tích, lăng mộ,...). 

2. Mục từ địa danh: 

- Từ đầu mục (tên địa danh).  

- Định danh, định nghĩa. 

- Tóm tắt đặc điểm địa hình, địa lý; vai 
trò, tầm quan trọng đối với những sự kiện 
đó như thế nào. 

- Tóm tắt liên quan đến các sự kiện như 
thế nào (liên quan đến các sự kiện diễn ra ở 
đây, liên quan đến những nhân vật nào,...). 

- Có thể mô tả, liệt kê những sự kiện đó. 

- Nơi đó hiện nay ở đâu, có tên hiện đại 
là gì. Dân gian có những đề cập gì đến địa 
điểm này. 

3. Mục từ sự kiện: 

- Từ đầu mục (tên cuộc khởi nghĩa, trận 

đánh, sự kiện lịch sử). 

- Thời gian diễn ra. 

- Địa điểm phát sinh, diễn ra cả quá trình. 
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- Người lãnh đạo và những người tham gia. 

- Tính chất, nguyên nhân, bối ảnh lịch 
sử,… của sự kiện. 

- Tóm tắt quá trình, diễn biến của sự kiện. 

- Kết quả (thành công, thất bại, hạn chế,
…); tác dụng, ảnh hưởng (đối với một 
vùng, nhiều vùng,…). 

4. Mục từ tư liệu, tác phẩm lịch sử: 

- Từ đầu mục (tên tư liệu, tác phẩm). 

- Tác giả hoặc người biên soạn, viết; tính 
chất, đặc điểm. 

- Thời gian, không gian xuất hiện tác 

phẩm đó.  

- Quá trình hình thành và phát triển. 

- Tóm tắt nội dung cơ bản và khuynh hướng. 

- Ảnh hưởng. 

5. Mục từ thuật ngữ, khái niệm: 

- Từ đầu mục (tên thuật ngữ, khái niệm). 

- Nêu định nghĩa, khái niệm cơ bản. 

6. Mục từ cơ quan, tổ chức, lực lượng 
lịch sử: 

- Từ đầu mục (tên gọi của các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, triều đại,...). 

- Nguyên dạng tên gốc (nếu có). 

- Thời gian ra đời, thời gian ngừng hoạt động. 

- Hoàn cảnh, nguyên nhân ra đời. 

- Người sáng lập và lãnh đạo. 

- Cơ cấu tổ chức. 

4. Biên soạn mục từ 

Biên soạn mục từ là bước quan trọng 
nhất trong quy trình biên soạn Từ điển lịch 
sử văn hóa Việt Nam thời Lý (1009 - 1226).  

Trước tiên, chủ nhiệm sẽ dựa theo 
chuyên môn của các thành viên trong nhóm 

biên soạn, đề xuất và phân công biên soạn 
mục từ mẫu. Mỗi chủ đề tri thức có 1 mục 
từ mẫu. Số lượng mục từ mẫu ít, nhưng yêu 
cầu chất lượng nghiêm ngặt: phải tuân thủ 
tuyệt đối nguyên tắc, thể lệ, phải gọt giũa 
câu chữ thật cẩn thận. Sau khi mục từ mẫu 
được đưa ra lấy ý kiến, được sửa chữa hoàn 
thiện, chủ nhiệm sẽ triển khai biên soạn 
toàn diện. 

Các nhóm biên soạn tổ chức thảo luận, 
quán triệt thể lệ biên soạn Từ điển lịch sử văn 
hóa Việt Nam thời Lý (1009 - 1226), quy tắc 
biên tập nội dung, biên tập kỹ thuật,…  

Nhìn chung, để đảm bảo chất lượng 
công trình, ở bước trọng tâm này, các soạn 
giả, biên tập viên của Từ điển lịch sử văn 
hóa Việt Nam thời Lý (1009 - 1226) ngoài 
việc có kiến thức chuyên môn tốt, nắm 
vững và khai thác tốt tư liệu, đã cố gắng 
bám sát thể lệ và có thái độ nghiêm túc, có 
trách nhiệm,… Tất cả các thành viên đã 
cùng nhau nỗ lực tích cực phối hợp với 
nhau trong công việc. 

5.  Biên tập và đọc duyệt mục từ 

Đây là một khâu rất quan trọng, để đánh 
giá bản thảo Từ điển lịch sử văn hóa Việt 
Nam thời Lý (1009 - 1226) đã đáp ứng được 
những yêu cầu về nội dung và hình thức 
của một cuốn từ điển hay chưa, từ đó quyết 
định bản thảo đạt hay không đạt, có thể 
chuyển sang bước kế tiếp - hoàn thiện để in 
ấn, xuất bản - hay không. 

Sau khi tác giả viết xong mục từ, nhóm 
biên tập tiến hành thẩm định, chỉnh sửa bản 
thảo lần thứ nhất, nếu chưa được có thể 
biên tập lần thứ hai, thứ ba. Bản thảo nào 
không đáp ứng được yêu cầu đề nghị tác 
giả viết lại. Đối với các biên tập viên có 
tham gia biên soạn mục từ, thì phần bản 
thảo của họ sẽ được biên tập chéo - người 
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này biên tập của người kia và ngược lại.  

Trên cơ sở bản thảo đã được biên tập nội 
dung và kỹ thuật, chủ nhiệm đọc duyệt lại, 
bổ sung, sửa chữa nội dung. chủ nhiệm sẽ 
đánh giá dựa trên tiêu chí: nội dung mục từ 
có hợp với đầu mục từ không, có nằm trong 
khuôn khổ quy định của đầu mục từ không; 
tri thức thể hiện có bao quát toàn diện, nhất 
là có bỏ sót điều gì quan trọng không; phần 
nội dung cơ bản có đầy đủ không, khái 
niệm đưa ra có chính xác, có rõ ràng không; 
tư liệu (bao gồm cả sự việc lẫn con số) có 
chính xác và đủ chứng cứ không; lời văn và 
con số có nhất quán không; kênh chữ và 
kênh hình đã theo thể lệ chưa; văn phong 
chuẩn mực chưa;… Tóm lại, ở khâu này, sự 
chú ý được dành cho từng mục từ cũng như 
toàn bộ chỉnh thể bản thảo. Kết quả của quá 
trình thẩm định là sự tán thành với các soạn 
giả, có đề xuất phương án tu sửa. 

Chủ nhiệm đọc duyệt, kiểm tra bản thảo 
xong, tiếp tục bàn bạc với nhóm biên soạn, 
rồi tổ chức hội thảo lấy ý kiến cố vấn, 
chuyên gia về toàn bộ bản thảo. Sau khi 
được chuyên gia thẩm định, đánh giá,  
nhóm biên soạn nhất trí sửa chữa, bổ sung, 
chủ nhiệm phê duyệt,… bản thảo sẽ chuyển 
đến nhóm biên tập để tiếp tục biên tập lần 
nữa, tiến đến hoàn thiện bản thảo. 

6. Kết luận 

Quy trình biên soạn Từ điển lịch sử văn 
hóa Việt Nam thời Lý (1009 - 1226) phải 
được tiến hành tuần tự và khoa học. Khi 
biên soạn cuốn từ điển nhất thiết phải tuân 

thủ nghiêm ngặt quy trình biên soạn, không 
được làm tắt, làm ẩu ở bất kỳ công đoạn 
nào.  

Cuốn từ điển mang một khối lượng kiến 
thức lớn về thời Lý, đòi hỏi đội ngũ biên 
soạn phải xử lý chính xác, hợp lý từng đơn 
vị kiến thức. Việc lập ra quy trình biên soạn 
tối ưu sẽ góp phần quyết định đến sự thành 
công của cuốn từ điển. 

Quy trình vận hành này đã được thiết kế 
xây dựng rất cẩn thận và trong khi tiến hành 
biên soạn công trình, chủ nhiệm cùng các 
soạn giả cũng có sự điều chỉnh nhất định cho 
phù hợp với tình hình thực tế. Hy vọng sẽ 
nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận để 
làm rõ, hoàn thiện hơn từng khâu đoạn trong 
quy trình biên soạn cuốn từ điển lịch sử văn 
hóa Việt Nam thời Lý (1009- 1226). 
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